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1.1 Tính giá trị của các biểu thức sau bằng cách biến đổi, rút gọn thích hợp:


a)		b)	


c)		d)	
1.2 Rút gọn các biểu thức sau:

a)		

b)	

c)	

d)	

e)		

f)	

g)		

h)	

i)		

j)	

k)		

l)	

m)		

n)	

o)		

p)	
1.3 Phân tích thành nhân tử (với x, y, a, b dương và a > b)



a)	3 +  + 9 – x	b)	xy + y +  + 1


c)		d)	
1.4 Rút gọn rồi tính giá trị của các biểu thức sau:

a)	 với a =  9	

b)	 với m < 0


c)	 với a = 	


d)	 với x = 
1.5 Rút gọn các biểu thức sau:
a) 
A = 
b) 
B = 
c) 
C = 
d) 
D = 	với a > 0, x > 0.
1.6 Giải các phương trình sau:


a)		b)	


c)		d)	
1.7 Chứng minh các đẳng thức sau:

1.	a)		

b)	

c)		

d)	

e)	

2.	a)	 (với a, b > 0 và a  0)

b)	 (với a > 0 và a  1)

c)	 (với a, b > 0 và a  b

d)	 (với a, b > 0 và a  b)
1.8 
Tìm x nguyên để  nhận giá trị nguyên.
1.9 
a)	Chứng tỏ: 
b)	Tìm điều kiện xác định và rút gọn: 


1.10 

Cho các biểu thức:	 và 
a) Tìm điều kiện xác định của A và B.

b)	Chứng tỏ A  1 và B 	
c)	Tìm x để A = 1, B = 2. 
1.11 Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:


a)	A = 	b)	B = 	

	c)D = 
1.12 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:


a)	A =	b)	B = 	
1.13 
Cho biểu thức: . Chứng tỏ A = 0,5 với x  0,5.
1.14 
Cho với a > b > 0
a)	Rút gọn Q	
b)	Tìm giá trị của Q khi a = 3b. 
1.15 
Cho biểu thức: 
a) Tìm điều kiện để A có nghĩa.
b) Khi A có nghĩa, chứng tỏ giá trị A không phụ thuộc vào a. 
1.16 Cho biểu thức:

với x  0 và x  1
a)	Rút gọn Q.	
b)	Tìm giá trị của x để Q = 3. 
1.17 Cho biểu thức:	

với x  0 và x  9.
a)	Rút gọn C	
b)	Tìm giá trị của x để C < 1. 
1.18 
Cho biểu thức:	.
a) Phân tích biểu thức A thành nhân tử.
b) 
Tính giá trị của A khi . 
1.19 
Cho biểu thức: .
a)	Tìm điều kiện xác định của B.	
b)	Rút gọn B.

c)	Tính giá trị của B khi x = 10 – 	

1.20 
Cho biểu thức: .
a)	Tìm điều kiện xác định của C.	
b)	Rút gọn B.
1.21 
Cho biểu thức: .
a)	Tìm điều kiện xác định của P.	
b)	Rút gọn P.

c)	Tính giá trị của P khi 	
d)	Giải phương trình : P = 16. 
1.22 
Cho biểu thức: .
a)	Tìm điều kiện xác định của Q.	
b)	Rút gọn Q.

c)	Tính giá trị của Q khi x = 4 +
d)	Giải bất phương trình : Q > 1. 
1.23 
Cho biểu thức: .
a)	Rút gọn A.	
b)	Biết a > 0, hãy so sánh A vớiA
c)	Tìm a để A = 2
1.24 
Cho biểu thức: .
a)	Tìm điều kiện xác định của B.	
b)	Rút gọn B.

c)	Tính giá trị của B khi 

d)	Tìm giá trị của a để : . 
1.25 
Cho biểu thức: .
a)	Rút gọn M.	

b)	Tìm giá trị của M nếu 
c)	Tìm điều kiện của a, b để M < 1.	
1.26 
Cho biểu thức: .
a)	Tìm điều kiện xác định của P.	
b)	Rút gọn P.
c)	Tính giá trị lớn nhất của P.    	
d)	Chứng minh: nếu 0 < x < 1 thì P > 0. 
1.27 
Cho biểu thức: .
a)	Tìm điều kiện xác định của Q.	
b)	Rút gọn Q.
c)	Tìm các giá trị của x để Q < 1	
d)	Tìm x  Z sao cho Q  Z. 
1.28 Cho biểu thức: 

.
a)	Tìm điều kiện xác định của Q.	b)	Rút gọn Q.

c)	So sánh Q với 	d)	Chứng minh  Q  0. 
1.29 
Cho biểu thức: .
a)	Tìm ĐKXĐ và rút gọn M 	b)	Tìm x  Z sao cho M  Z. 
1.30 
Cho biểu thức: .
a)	Tìm điều kiện xác định của P	b)	Rút gọn P.


c)	Giải phương trình P =	d)	So sánh P với . 
1.31 Cho biểu thức: 

.
a)	Tìm ĐKXĐ và rút gọn Q 	b)	Tìm x để Q < 1. 
1.32 
Cho biểu thức: .
a)	Rút gọn M.	b)	Chứng minh: M  1. 
1.33 

Cho biểu thức: . Hãy rút gọn A = 1 – .
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C©u 1. 
               a) Ph©n tÝch cÊu t¹o ng÷ ph¸p cña c©u ghÐp sau:
          - Vî t«i  kh«ng ¸c, nh­ng thÞ khæ qu¸ råi.
                                                        ( TrÝch "L·o H¹c'' Ng÷ v¨n 8 tËp I)
              b) H·y chØ ra mèi quan hÖ ý nghÜa cña  c©u ghÐp trªn.
              c) H·y ®Æt 2 c©u ghÐp mét c©u chØ quan hÖ nguyªn nh©n - kÕt qu¶, mét c©u chØ quan hÖ ®ång thêi
C©u 2. H·y dïng dÊu c©u ( Cã kÌm theo viÕt hoa hoÆc kh«ng viÕt hoa) thÝch hîp vµo  ®o¹n v¨n sau: 
           NguyÔn D÷ cã truyÒn k× m¹n lôc  ghi l¹i mét c¸ch t¶n m¹n c¸c chuyÖn l¹ ®­îc l­u truyÒn ®­îc ®¸nh gi¸ lµ thiªn cæ k× bót bót l¹ cña mu«n ®êi ®ã lµ mét mèc quan träng cña thÓ lo¹i v¨n xu«i b»ng ch÷ H¸n cña v¨n häc ViÖt Nam
C©u 3.
            Xác định từ tượng hình và từ tượng thanh trong đoạn trích dưới đây và nêu tác dụng của từ tượng thanh và tượng hình đó. 	
	“… Mặc kệ chúng nó, anh chàng ốm yếu im lặng dựa gậy lên tấm phên cửa, nặng nhọc chống tay vào gối và bước lên thềm. Rồi lảo đảo đi đến cạnh phản, anh ta lăn kềnh ra trên chiếc chiếu rách nát. Ngoài đình, mõ đập chan chát, trống cái đánh thùng thùng, tù và thổi như ếch kêu”.
							 ("Tắt đèn"  – Ngô Tất Tố)
C©u 4.
         Tìm và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong hai câu thơ sau:
                         ‘’ Xách búa đánh tan năm bẩy đống
                             Ra tay đập bể mấy trăm hòn”  
                                          ( trích ‘Đập đá ở Côn Lôn”- Phan Châu Trinh),











Đề 2
 Cho đoạn văn sau:
“Nắng bây giờ đã bắt đầu len tới, đốt cháy rừng cây. Những cây thông chỉ cao quá đầu, rung tít trong nắng những ngón tay bằng bạc dưới cái nhìn bao che của những cây tử kinh thỉnh thoảng nhô cái đầu màu hoa cà lên trên cái màu xanh của rừng. Mây bị nắng xua, cuộn tròn lại từng cục, lăn trên các vòm lá ướt sương, rơi xuống đường cái, luồn cả vào gầm xe…”
a. Đoạn văn trên nằm trong tác phẩm nào? Tác giả là ai? Nêu hoàn cảnh sáng tác?
b. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn.
c. Cảnh vật trong đoạn văn trên được miêu tả bằng biện pháp nghệ thuật nào là chủ yếu? Nêu tác dụng?





























Đề 3

 Đọc đoạn văn dưới đây và thực hiện các yêu cầu từ 1-4:
“ Những đêm nhớ con, anh ít nhớ đến nỗi ân hận đánh con, nhớ con, anh lấy cây lược ra ngắm nghía rồi mài lên mái tóc cho cây lược thêm bóng, thêm mượt. Có cây lược, anh càng mong được gặp lại con.Nhưng rồi một chuyện không may đã xảy ra. Một ngày cuối năm năm mươi tám- năm đó ta chưa võ trang- trong một trận càn lớn của quân Mĩ- ngụy, anh Sáu bị hi sinh. Anh bị viên đạn của máy bay Mĩ bắn vào ngực. Trong giờ phút cuối cùng, không còn đủ sức trăng trối điều gì, hình như chỉ có tình cha con là không thể chết được, anh đưa tay vào túi, móc cây lược, đưa cho tôi và nhìn tôi một hồi lâu. Tôi không đủ lời lẽ để tả lại cái nhìn ấy, chỉ biết rằng cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng tôi cứ nhớ lại đôi mắt của anh.
              - Tôi sẽ mang về trao tận tay cho cháu.
  Tôi cúi xuống gần anh và khẽ nói. Đến lúc ấy, anh mới nhắm mắt đi xuôi”
1. Đoạn văn trên được trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai?( 1 điểm)
2. Hãy nêu những tình huống truyện của tác phẩm đó. ( 2 điểm)
3. Em hãy xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn: “ Đến lúc ấy, anh mới nhắm mắt đi xuôi” và chỉ ra tác dụng của biện pháp tu từ đó.( 1 điểm)
4. Từ những đau thương mất mát do chiến tranh gây ra cho gia đình ông Sáu trong tác phẩm, em hãy viết một đoạn văn diễn dịch từ 8-10 câu nêu suy nghĩ về hậu quả của chiến tranh.( Trong đoạn văn có sử dụng một câu cảm thán. Gạch chân dưới câu cảm thán đó) ( 2 điểm).


















FULL NAME :...................................................REVIEW WISH CLAUSE
CLASS:9A....                                 DATE:...../3/2020
I.GRAMMAR :WISH SENTENCES ( CÂU ƯỚC )
* Review wish clauses
Có 3 dạng câu mong ước:
a/ Present wish- Mong ước không thật ở hiện tại:
KĐ:   S + wish(es) + S + V2/-ed + O          (to be: were / weren’t)
PĐ:    S + wish(es) + S + didn’t + V1
Ex: Ben isn’t here.   I wish Ben were here.
b/Past wish - Mong ước không thật ở quá khứ:
KĐ:    S + wish(es) + S + had + V3/-ed
PĐ:     S + wish(es) + S + hadn’t + V3/-ed
Ex: She failed her exam last year.          She wishes she hadn’t failed her exam.
c/ Future wish- Mong ước không thật trong tương lai
KĐ:    S+ wish(es) + S + would + V1
PĐ:     S + wish(es) + S + wouldn’t + V1
Ex: I wish you would stop smoking.
Note: S + wish(es) có thể thay bằng If only
Ex: I wish I weren’t so fat. = If only I weren’t so fat.
II.EXERCISE
1*Rewrite the following sentences, using WISH CLAUSES
1. I’m sorry I don’t have much money now. ……………………………………
2. What a pity Mary didn’t go camping with us last Sunday.…………………………
3. I’m sorry I can’t speak English fluently. …………………………………………
4. My friends don’t take part in the game. ………………………………………………
5. Tom is sorry he got bad marks. ………………………………………………
6. What a pity the weather isn’t fine today. ……………………………………………
7. They haven’t got enough money to buy that book. …………………………………
8. I’m afraid my sister won’t be able to attend my birthday party next week.
 ……………………………………………………………………………
9. Lan lives in a big city, but she doesn’t like it. ………………………………………
10. I can’t take the trip to Hanoi with her next summer. …………………………
2. Choose the best answer
1. I wish  I (have/ has/ had) a lot of interesting book.
2. I wish  I (would meet/ met/ meet ) her tomorrow.
3. I wish  I (was/ were/ am) your sister.
4. I wish  they ( won/ had won/ would win) the match last Sunday
5. I wish  they ( played/ playing/ play) soccer well.
6. She wishes she (will/ would/ can) come here to visit us.
7. I wish yesterday  ( were /was/had been ) a better day. 
8. I wish I (can speak/ could speak/ will speak) many languages
9. I wish   tomorrow ( were/ will be/ would be) Sunday.
10. I wish I ( am/ was/ were) a movie star .
3.Divide verbs in brackets
1. I wish he …………….  here now. (be)
2. She wishes you …………….  better. (feel)
3. I wish that you …………….  here yesterday. (be)
4. I wish he ……………. he work tonight. (finish)
5. We wish you …………….  tomorrow. (come)
6. She wishes she …………….  the window last night. (open)
7. I wish you …………….  earlier yesterday. (leave)
8. We wish they …………….  with us last weekend. (come)
9. They wish he ……………. with them the next day. (come)
10. They wish we ……………. them some food yesterday. (give)

THE END !




Exercise conditional sentences: Type 1 and type 2
Exercise 2: Put the verb into the correct form
1. They would be offended if I  ............. to their party. (not/go)
2. If you took more exercise, you .................better. (feel)
3.If they offered me the job, I think I .... it. (take)
4. A lot of people would be out of work if the car factory ....(close down)
5. If I sold my car I .... much money for it. (not/get)
6. What would happen if somebody .... that red button? (press)
7. I don't think there's any chance that Grey and Emma will get married. I'd be absolutely astonished if they ..... (do)
8. Liz gave me this ring. She .... (be) very upset if I lost it.
9. Dave and Kate are expecting us. They would be very disappointed if we ..... (not/come)
10. Would Steve mind if I .... his bike without asking him? (borrow)
11. What would you do if somebody .... (in here) with a gun. (walk)
12. I'm sure Sue .... if you explained the situation to her. (understand)
Exercise 2
1. If it_____ convenient, let's go out for a drink tonight. (a. beb. Isc. wasd. Were)
2. If you_____ time, please write to me.(a. haveb. Hadc. have hadd. Has)
3. I shouldn't go there at night if I_____ you.(a. amb. Wasc. bed. Were)
4. If I_____ get a pole, I'll go fishing.(a. canb. Couldc. mayd. Might)
5. If they had enough time, they_____ head south.(a. willb. Canc. mustd. Might)
6. If you had the chance, _____ you go fishing?(a. didb. Mayc. wouldd. Do )
7. If you_____ a choice, which country would you visit?(a. haveb. Hadc. have hadd. will have)
8. If I found a wallet in the street, I_____ take it to police.(a. willb. Shouldc. wouldd. shall
9. I don't really want to go to their party, but I probably will go. They'd be offended if I_____ go.
(a. didn'tb. don'tc. willd. will not)
10. What would you do if you _____ a million pounds?(a. winb. Wonc. will wind. a and c)
11. I'm not tired enough to go to bed yet. I wouldn't sleep if I_____ to bed now.
(a. gob. Wentc. had goned. would go)
12. I_____ that coat if I were you.(a. wouldn’t buyb. didn’t buyc. don't buyd. won't buy)
13. If I was offered the job, I think I _____ it.(a. takeb. will takec. would taked. would have taken)
14. I would be very surprised if he_____  (a. refusedb refusedc. had refused. would refuse)
15. Many people would be out of work if that factory_ down.(a. closesb.Closedc.had closedd.would close)

Exercise: ACTIVE ->PASSIVE ( Câu chủ động ->bị động )
1.Change the following sentences into passive voice
1. Tom delivers the mail every day. ……………………………………
2/ Fire destroyed that house. ………………………………
3/ Bob took that book away this morning. ………………………………
4/ They are building a new school in this town. ………………………………………
5/ Beth has finished the report. ……………………………………
6/ He is running his own restaurant. …………………………………………
7/ The students attended the lecture. ……………………………………
8/ The movie disappointed us very much. ……………………………………
9/ You should clean the house right now. …………………………………
10/ John returned the money last night. ……………………………………
2. Choose the best answer
1. Some body cleans the room every day
a. The room every day is cleaned	b. The room is every day cleaned
c. The room is cleaned every day	d. The room is cleaned by somebody every day

1. They cancelled all flights because of fog.
0. All flights because of fog were cancelled.
0. All flights were cancelled because of fog.
0. All flights were because of fog cancelled
0. All flights were cancelled by them because of fog
1. People don't use this road very often.
a. This road is not used very often	b. Not very often this road is not used
c. This road very often is not used	d. This road not very often is used
1. Somebody accused me of stealing money
0. I was accused by somebody of stealing money.
0. I was accused of stealing money
0. I was accused of stealing money by somebody
0. I was accused stealing money.
1. How do people learn languages?
a. How are languages learned?	b. How are languages learned by people?
c. How languages are learned?	d. Languages are learned how?
1. People warned us not to go out alone.
0. We were warned not going out alone
0. We were warned not to go out alone by people.
0. We weren't warned to go out alone.
0. We were warned not to go out alone.
1. Somebody is using the computer at the moment.
1. The computer is being use at the moment.
1. The computer at the moment is being used.
1. The computer is being used by some body at the moment.
1. The computer is used at the moment.
1. I didn't realize that somebody was recording our conversation.
2. I didn’t realize that our conversation was recorded.
2. I didn't realize that our conversation was being recorded
2. I didn't realize that our conversation was being recorded by someone.
2. Our conversation wasn't realized to be recorded.
1. We found that they had cancelled the game.

3. We found that the fame had been cancelled.
3. The game had been cancelled.
3. We found that the game had been cancelled by them.
3. The game were found to be cancelled.
10.They have built a new hospital near the airport.
0. A new hospital has been built near the airport by them.
0. A new hospital near the airport has been built.
0. A new hospital has been built near the airport.
0. Near the airport a new hospital has been.

[bookmark: page3]b. A new highway is being built around the city by them c. A new highway around the city is being built. d. Around the city a new highway is being built.
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